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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Chí Thêm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Sol 

Ông Nguyễn Th nh Tu n 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc S n - T ư ký Tò  án n ân dân 

 uyện C. 

Trong ngày 04 tháng 6 năm 2024 tạ  Tò  án n ân dân  uyện C  ét  ử sơ 

t ẩm  ông k    vụ án t ụ  ý số: 222/2024/TLST- HNGĐ ngày 16 tháng 4 năm 

2024 v  v ệ  tr n     p   n  y hôn t eo Quyết địn  đư  vụ án r   ét  ử số 

80/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 14 tháng 5 năm 2024 g ữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đặng Thị L, s n  năm 1971 (Có mặt). 

Đị    ỉ:  p Đ,  ã Tr,  uyện C, tỉn  Cà M u. 

2. Bị đơn: Ông Trƣơng Văn Nh, s n  năm 1971 (Có mặt). 

Đị    ỉ:  p Đ,  ã Tr,  uyện C, tỉn  Cà M u. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo   n  h i  i n    n    16 thán  4 năm 2024, lời  hai tại Tòa án và 

tại phiên tòa, n u ên   n b  Đặn  Thị L trình bày: 

V   ôn n ân:  Bà và ông Trương Văn N  kết  ôn vào năm 1994, không 

 ó đăng ký kết  ôn. T ờ  g  n đầu vợ   ồng   ung sống  ạn  p ú  n ưng m y 

năm gần đây t ì p át s n  mâu t uẫn, nguyên n ân do b t đồng qu n đ ểm, 

t ường  uyên  ã  n  u. Mặ  dù đã  ố  àn gắn n ưng vẫn k ông t àn . Xét t  y, 

 ôn n ân k ông  òn  ạn  p ú  nên bà yêu  ầu đượ   y  ôn vớ  ông Trương Văn 

Nh. 
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V   on   ung: Ông bà có hai con chung là Trương K  u D, sinh ngày 10 

t áng 7 năm 1995 và Trương K  u Tr, sinh ngày 10 t áng 7 năm 1995. H ện 

nay, cháu D và cháu Tr đã trưởng t àn  nên k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết. 

V  tà  sản   ung: Không có, k ông yêu  ầu Toà án g ả  quyết. 

V  nợ   ung, nợ r êng: K ông  ó, k ông yêu  ầu Toà án g ả  quyết. 

Bị   n ôn  Trư n  Văn Nh trình b   tại Biên bản l m vi c n    

04/6/2024 của Tòa án v  tại phiên tòa: 

V   ôn n ân: Ông và bà Đặng T ị L kết  ôn vào năm 1994, k ông  ó 

đăng ký kết  ôn. T ờ  g  n đầu vợ   ồng   ung sống  ạn  p ú  n ưng m y 

năm gần đây t ì p át s n  mâu t uẫn, nguyên n ân do b t đồng qu n đ ểm, 

t ường  uyên  ã  n  u. Mặ  dù đã  ố  àn gắn n ưng vẫn k ông t àn . Xét t  y, 

 ôn n ân k ông  òn  ạn  p ú  nên bà L yêu  ầu  y  ôn ông đồng ý. 

V   on   ung: Ông bà có hai  on   ung  à Trương K  u D, s n  ngày 10 

t áng 7 năm 1995 và Trương K  u Tr, s n  ngày 10 t áng 7 năm 1995. H ện 

nay, cháu D và cháu Tr đã trưởng t àn  nên k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết. 

V  tà  sản   ung: Không có, k ông yêu  ầu Toà án g ả  quyết. 

V  nợ   ung, nợ r êng: K ông  ó, k ông yêu  ầu Toà án g ả  quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên  ứu  á  tà    ệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tạ  

p  ên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tạ  p  ên tò . Tò  án n ận địn : 

[1] V  t ẩm quy n: Bà Đặng T ị L nộp đơn k ở  k ện yêu  ầu  y  ôn vớ  

ông Trương Văn N . K   k ở  k ện, ông Nh  ư trú tạ   p Đ,  ã Tr, huyện C, tỉn  

Cà Mau. Do vậy, Tò  án n ân dân  uyện C, tỉn  Cà M u t ụ  ý, g ả  quyết  à 

đúng t ẩm quy n t eo quy địn  tạ  k oản 1 Đ  u 28; đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; 

đ ểm   k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

[2] V  nộ  dung:  

[2.1] V   ôn n ân: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  tự nguyện kết 

 ôn vớ  n  u n ưng không  ó đăng ký kết  ôn nên đây là hôn nhân không  ợp 

pháp, không đượ  p áp  uật bảo vệ.  

Qua trìn  bày  ủ  bà L v  nguyên n ân mâu t uẫn g ữ  bà L và ông Nh, 

bà L yêu  ầu đượ   y  ôn vớ  ông Nh. Ông Nh t ống n  t vớ   ờ  trìn  bày  ủ  

bà L, ông đồng ý  y  ôn vớ  bà L. Xét t  y, do bà L và ông Nh k ông  ó đăng 

ký kết  ôn, t eo quy địn  k oản 1 Đ  u 14 Luật Hôn n ân và g   đìn  quy địn : 

“Nam, nữ có  ủ  i u  i n  ết hôn theo Luật hôn nhân v   ia  ình chun  sốn  

với nhau như vợ chồn  m   hôn  có  ăn   ý  ết hôn thì  hôn  l m phát sinh 

qu  n, n hĩa vụ  iữa vợ v  chồn . Qu  n, n hĩa vụ  ối với con, t i sản…  ược 

 iải qu ết theo qu   ịnh tại Đi u 15 v  Đi u 16 của Luật n  ”. Do đó, Hộ  đồng 

 ét  ử  ăn  ứ vào K oản 2 Đ  u 53 Luật Hôn n ân và g   đìn  tuyên bố k ông 

 ông n ận bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N   à vợ   ồng. 
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[2.2] V   on   ung: Bà L và ông Nh  ó hai  on   ung  à Trương K  u D, 

s n  ngày 10 t áng 7 năm 1995 và Trương K  u Tr, s n  ngày 10 t áng 7 năm 

1995. H ện n y, cháu D và cháu Tr đã trưởng t àn  nên k ông yêu  ầu Tò  án 

g ả  quyết. Do đó, Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt r   em  ét. 

[2.3] V  tà  sản   ung: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  t ống n  t 

không có, k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết nên Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt r  

xem xét. 

[2.4] V  nợ   ung, nợ r êng: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  t ống 

n  t k ông  ó, k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết nên Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt 

ra xem xét. 

[3] V  án p í: Án p í  ôn n ân và g   đìn  sơ t ẩm bà Đặng T ị L p ả  

  ịu 300.000 đồng t eo quy địn  tạ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ộ  quy địn  v  mứ  t u, 

m ễn, giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í Tò  án. 

[4] V  quy n k áng  áo: Đương sự  ó quy n k áng  áo bản án theo quy 

địn   ủ  p áp  uật. 

Vì cá     trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 28, đ ểm   k oản 1 Đ  u 35, đ ểm   k oản 1 Đ  u 

39, k oản 1 Đ  u 227, k oản 1 Đ  u 228 Bộ  uật Tố tụng dân sự; k oản 1 

Đ  u 14, k oản 2 Đ  u 53,  á  đ  u 56, 57 Luật Hôn n ân và g   đìn ; đ ểm   

k oản 1 Đ  u 24, đ ểm   k oản 5 và đ ểm   k oản 6 Đ  u 27  ủ  Ng ị quyết 

số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ 

Quố   ộ  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í 

Tòa án. 

Tuyên  ử: 

1. V   ôn n ân: K ông  ông n ận bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  

 à vợ   ồng. 

2. V   on   ung: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N   ó hai con chung 

là Trương K  u D, s n  ngày 10 t áng 7 năm 1995 và Trương K  u Tr, s n  

ngày 10 t áng 7 năm 1995. H ện n y, cháu D và cháu Tr đã trưởng t àn  nên 

k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết. Do đó, Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt r   em  ét. 

3. V  tà  sản   ung: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  t ống n  t 

không có, k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết nên Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt r  

xem xét. 

4. V  nợ   ung, nợ r êng: Bà Đặng T ị L và ông Trương Văn N  t ống 

n  t k ông  ó, k ông yêu  ầu Tò  án g ả  quyết nên Hộ  đồng  ét  ử k ông đặt 

ra xem xét. 

5. V  án p í Hôn n ân và g   đìn  sơ t ẩm: Bà Đặng T ị L p ả    ịu số 

t  n  à 300.000 (b  trăm ng ìn đồng), đượ  trừ vào số t  n tạm ứng án p í đã nộp 
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 à 300.000 (b  trăm ng ìn đồng) t eo b ên     tạm ứng án p í,  ệ p í Tò  án số 

0013075 ngày 16 tháng 4 năm 2024 tạ  C    ụ  T    àn  án dân sự  uyện C, 

tỉn  Cà M u. Bà Đặng T ị L đã nộp đủ án p í  ôn n ân và g   đìn  sơ t ẩm. 

Trườn  hợp Bản án (Qu ết  ịnh)  ược thi h nh theo quy  ịnh tại Đi u 2 

Luật Thi h nh án dân sự thì n ười  ược thi h nh án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có qu  n thỏa thuận thi hành án, qu  n  êu cầu thi h nh án, tự 

n u  n thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo qu   inh tại các  i u 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật Thi h nh án dân sự. Thời hi u thi h nh án  ược thực hi n 

theo qu   ịnh tại Đi u 30 Luật Thi h nh án dân sự. 

Đương sự  ó mặt tạ  p  ên tò  đượ  quy n k áng  áo trong t ờ   ạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Cà M u; 

- VKSND  uyện C; 

- Chi cụ  THADS  uyện C; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu: VT,  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 
 

 

            Hồ Chí Thêm 

 


